
DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC THAM GIA HUẤN LUYỆN  

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo thông báo số         /TB-ĐHTN, ngày     tháng 12 năm 2022)  

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới tính 

Đơn vị 
Nam Nữ 

1 Võ Xuân Hội 1983 Nam  Phòng Hành chính TH 

2 Bùi Ngọc Tân 1981 Nam  TT HTSV 

3 Dương Công Thọ 1982 Nam  TT HTSV 

4 Nguyễn Việt Hưng 1975 Nam   Phòng Cơ sở VC 

5 Võ Văn Hảo 1970 Nam   Phòng Cơ sở VC 

6 Hà Minh Tuấn 1981 Nam   Phòng Cơ sở VC 

7 Nguyễn Văn Thắng 1966 Nam   Phòng Cơ sở VC 

8 Nguyễn Văn Ba 1992 Nam   Phòng Cơ sở VC 

9 Nguyễn Quý Bảo 1975 Nam   Phòng Cơ sở VC 

10 Trần Văn Đức 1978 Nam   Phòng Cơ sở VC 

11 Vũ Thị Hoa 1967  Nữ  Phòng Cơ sở VC 

12 Đặng Thị Huyền 1980  Nữ  Phòng Cơ sở VC 

13 Lê Thị Thu Thuận 1975  Nữ  Phòng Cơ sở VC 

14 Phan Thị Thấm 1971  Nữ  Phòng Cơ sở VC 

15 Trần Thanh Trúc 1974  Nữ  Phòng Cơ sở VC 

16 Nguyễn Thị Hải 1967  Nữ  Phòng Cơ sở VC 

17 Trần Văn Cao 1963 Nam  Phòng Hành chính TH 

18 Bùi Văn Mạnh 1982 Nam  Phòng Hành chính TH 

19 Hoàng Đình Vân 1977 Nam  Phòng Hành chính TH 

20 Lê Đăng Khoa 1980 Nam  Phòng Hành chính TH 

21 Trịnh Văn Xuân 1974 Nam  Phòng Hành chính TH 

22 Đỗ Thị Hà 1984  Nữ Phòng Hành chính TH 

23 Trần Thị Huyền 1975  Nữ Phòng Hành chính TH 

24 Lý Thị Tuyết Nhung 1983  Nữ Phòng Hành chính TH 

25 Trần Thị Hương Thảo 1981  Nữ Phòng Hành chính TH 

26 Phan Xuân Thọ 1988 Nam  Phòng Công tác SV 

27 Phạm Thanh Thế 1984 Nam  Phòng Đào tạo 

28 Nguyễn Anh Tuấn 1974 Nam  Phòng Kế hoạch TC 

29 Phạm Nguyễn Quỳnh Trang 1988  Nữ Phòng Kế hoạch TC 

30 
Lý Ngọc Tuyên 

1975 
Nam 

 

Phòng Quản lý chất 

lượng 

31 Nguyễn Văn Minh 1985 Nam  Phòng TCCB 

32 Y Zina Ksor 1987 Nam  Phòng KH&QHQT 



TT Họ và tên Năm sinh 
Giới tính 

Đơn vị 
Nam Nữ 

33 Nguyễn Thanh Tùng 1978 Nam  Văn phòng Đảng ủy 

34 Nguyễn Nguyên Viễn 1983 Nam  Văn phòng Đoàn -Hội 

35 Bùi Thị Thanh 1981  Nữ Khoa Chăn nuôi thú y 

36 Trần Thị Tuyến 1985  Nữ Khoa Kinh tế 

37 Hoàng Phạm Hùng Quang 1985 Nam  Khoa KHTN&CN 

38 Trần Quang Huy 1982 Nam  Khoa Nông Lâm nghiệp 

39 Nguyễn Thị Thu Trang 1985  Nữ Khoa Sư phạm 

40 Lưu Thị Dung 1981  Nữ Khoa Y dược 

41 Vũ Xuân Chung 
1980 Nam  

Trung tâm Ngoại ngữ 

TH 

42 Vũ Đình Trung 1980 Nam  Thư viện 

43 Hà Ngọc Hồi 1979 Nam  Thư viện 

44 Nguyễn Thị Thùy Dung 1980  Nữ Thư viện 

45 Nguyễn Thị Thúy 1983  Nữ Thư viện 

46 Trần Thị Lê Vân  1986  Nữ Thư viện 

47 Nguyễn Thị Lành 1977  Nữ Thư viện 

48 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1989  Nữ Thư viện 

49 Võ Huyền Trang 1991  Nữ Thư viện 

50 Phạm Thị Miện 1972  Nữ Thư viện 

51 Phạm Huy Tựa 1978 Nam  TTGDQPAN 

52 Lê Viết Quỳnh 1972 Nam  TTGDQPAN 

53 Nguyễn Việt Hồng 1975 Nam  TTGDQPAN 

54 Phạm Mạnh Đạt 1985 Nam  TTGDQPAN 

55 Nguyễn Thanh Tân 1986 Nam  TTGDQPAN 

56 Lê Văn Long 1972 Nam  TTGDQPAN 

57 Vũ Mạnh Cường 1989 Nam  TTGDQPAN 

58 Đinh Thị Ánh Tuyết 1985  Nữ TTGDQPAN 

59 Trần Thị Thùy Trang 1978  Nữ Trường Mn TH 11-11 

60 Ngô Thị Hà 1986  Nữ Trường Mn TH 11-11 

61 Trần Thị Tuyết Oanh 1989  Nữ Trường Mn TH 11-11 

62 Nguyễn Thị Thu Diễm 1990  Nữ Trường Mn TH 11-11 

63 Nguyễn Thị Mỹ Nga 1998  Nữ Trường Mn TH 11-11 

64 Nguyễn Hữu Duẩn 1982 Nam  Trường THPT THCN 

65 Lại Văn Văn 1985 Nam  Trường THPT THCN 

66 Phạm Văn Ngụ 1987 Nam  Trường THPT THCN 

67 Đặng Văn Thuyết 1989 Nam  Trường THPT THCN 



TT Họ và tên Năm sinh 
Giới tính 

Đơn vị 
Nam Nữ 

68 Lê Quang Truyền 1960 Nam  Trường THPT THCN 

69 Ngô Văn Anh 1988 Nam  Viện CNSHMT 

70 Trần Thị Tú Trang 1981  Nữ Viện CNSHMT 

71 Đoàn Mạnh Dũng 1990 Nam  Viện CNSHMT 

72 Huỳnh Nguyễn Tố Uyên 1994  Nữ Viện CNSHMT 

73 Trần Thị Hà Trang 1996  Nữ Viện CNSHMT 

74 Mai Quốc Quân 1987 Nam  Viện CNSHMT 

75 Lương Huỳnh Việt Thắng 1983 Nam  Trạm xá Thú Y 

76 Y Rôbi BKrông 1988 Nam  Khoa Sư phạm 

77 Hoàng Quang Du 1989 Nam  Khoa KHTN&CN 

78 Đinh Ta Ri Na 1971  Nữ Văn phòng Công đoàn 

79 Trần Công Loan 1990 Nam  Khoa Y Dược 

80 Mai Thị Kim Tuyến 1969  Nữ Khoa Nông Lâm nghiệp 

81 Nguyễn Thị Anh Thư 1985  Nữ Khoa Nông Lâm nghiệp 

82 Trình Công Huyền Vy 1988  Nữ Khoa Nông Lâm nghiệp 

83 Nguyễn Thị Hằng 1981  Nữ Khoa Nông Lâm nghiệp 

84 Võ Hải Yến 1990  Nữ Khoa Nông Lâm nghiệp 

85 Trần Thị Thắm 1983  Nữ Khoa Chăn nuôi thú y 

86 Phạm Thị Tú Anh 1981  Nữ Khoa Chăn nuôi thú y 

87 Mai Thị Thu Hiền 1976  Nữ Khoa Chăn nuôi thú y 

88 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 1979  Nữ Khoa Chăn nuôi thú y 

89 Tôn Thất Trường Nam 1988 Nam  Khoa KHTN&CN 

90 Đoàn Thị Cơ Thường 1980  Nữ Khoa KHTN&CN 

91 Dương Thị Hải Ninh 1987  Nữ Khoa KHTN&CN 

92 Nguyễn Thế Mạnh 1985 Nam  Khoa KHTN&CN 

93 Nguyễn Thị Tình 1986  Nữ Khoa KHTN&CN 

94 Hoàng Thị Ánh Tuyết 1987  Nữ Khoa Y Dược 

95 Dương Bảo Khánh 1990  Nữ Khoa Y Dược 

96 Nguyễn Thị Hoa 1984  Nữ Khoa Y Dược 

97 Vũ Thị Duyên  1985  Nữ Khoa Y Dược 

98 Phan Thị Xuân An 1974  Nữ Khoa Y Dược 

99 Ninh Thị Kim Loan 1987  Nữ Khoa Y Dược 

100 Nguyễn Thị Hồng 1985  Nữ Khoa Y Dược 

 

Danh sách bao gồm: 100 người. 

 

Ghi chú: Cán bộ viên chức tham gia huấn luyện mang giày, trang phục gọn gàng để tham 

gia thực hành các nội dung huấn luyện 


